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Tác giả

V2018001
A New Record Species in the 

Genus Alpinia (Alpinia 

graminifolia D.Fang & G.Y.Lo) 

for Vietnam Flora

Tạp chí Khoa học 

ĐHQGHN: Khoa 

học tự nhiên và 

Công nghệ 

2018, 34(4), 54-58 1

Nghiem Duc Trong, 

Nguyen Quoc Binh, Tran 

Van On, Nguyen Phuong 

Hanh, Nguyen Trung Thanh

V2018002

Ảnh hưởng của cốm hạ mỡ máu 

đến chức năng và mô bệnh học 

gan thận trên động vật thực 

nghiệm
Y học Việt Nam 2018, 466(1(4)), 105-109 1

Nguyễn Thị Ngọc Châu, 

Trần Công Trường, 

Nguyễn Mạnh Tuyển

V2018007

Bổ sung loài Giảo cổ lam Quảng 

Tây cho hệ thực vật Việt Nam
Dược liệu 2018, 23(6), 380-384 1

Nghiêm Đức Trọng, Trần 

Văn Ơn, Nguyễn Quỳnh 

Nga, Phương Thiện Thương

V2018008 Bổ sung loài mới địa liền lào 

(Kaempferia laotica Gagnep.) cho 

hệ thực vật việt nam có giá trị làm 

thuốc

Dược liệu 2018, 23(4), 252-256 1

Nguyễn Hoàng Tuấn, 

Nguyễn Hoàng Nam, 

Nguyễn Danh Đức

V2018013

Các hợp chất flavonoid và lignan 

từ cây Bán chi liên
Dược liệu 2018, 23(4), 205-209 1

Đỗ Hoàng Anh, Kiều Thị 

Phương Linh, Trần Thị 

Hồng Hạnh, Nguyễn Thái 

An, Nguyễn Xuân Cường, 

Nguyễn Hoài Nam

V2018014

Các hợp chất xanthon phân lập từ 

keo Ong dú
Dược học 2018, (510), 22 - 24 1

Hà Thị Thoa, Hoàng Thị 

Vân, Vũ Thị Kim Oanh, 

Diệp Thị Lan Phương, 

Nguyễn Quỳnh Chi, Lê 

Nguyễn Thành



V2018016

Chemical constituents from 

Croton tonkinensis  and their free 

radical scavenging activity

Dược liệu 2018, 23(5), 277-283 1

Nguyen The Hung, Ha Van 

Oanh, Nguyen Huu Thien, 

Nguyen Thi Duc Hanh, 

Nguyen Phuong Thao

V2018018 Chiết xuất, phân lập một số 

saponin từ thân rễ cây mài gừng 

(Dioscorea zingiberensis  C. H. 

Wright), họ Củ nâu 

(Dioscoreaceae) thu hái tại Quảng 

Ngãi

Dược học 2018, 58(509), 61-64 1

Nguyễn Hoàng Tuấn, 

Nguyễn Thị Minh Hạnh, 

Ngô Thanh Mai

V2018019

Chiết xuất, phân lập một số 

saponin từ thân rễ cây nần nghệ 

(Dioscorea collettii Hook.f., 

Dioscoreace) thu hái tại Sơn La

Dược học 2018, 58(502), 28-32 1

Nguyễn Thị Minh Hạnh, 

Nguyễn Hoàng Tuấn, Đỗ 

Thị Nguyệt Quế, Nguyễn 

Thị Duyên

V2018021

Đặc điểm hình thái và giải phẫu 

của cây sơn đôn - Amalocalyx 

microlobus Pierre ex Spire 

(Apocynaceae) ở Sơn la

Y  Dược học quân 

sự
2018, 43(5), 5-12 2

Bùi Hồng Cường, Vì Thị 

Thợi, Nguyễn Hoàng Tuấn

V2018028 Đánh giá tác dụng của cốm hạ mỡ 

máu trên một số chỉ số cận lâm 

sàng ở bệnh nhân rối loạn lipid 

máu thể đàm thấp

Y học Việt Nam
2018, 473(T12.1+2), 192-

196
1

Nguyễn Thị Ngọc Châu, 

Trần Công Trường, 

Nguyễn Mạnh Tuyển

V2018034 Flavonoid và lignan phân lập từ 

phần dưới mặt đất của cây bát 

giác liên (Podophyllum 

tonkinense Gagnep.) thu hái ở Sa 

Pa, Lào Cai

Dược học 2018, 58(507), 48-53 1

Nguyễn Thị Dung, Man 

Thanh Long, Bùi Hồng 

Cường, Phương Thiện 

Thương

V2018035 Góp phần xây dựng tiêu chuẩn cơ 

sở dược liệu bảy lá một hoa (Paris 

polyphylla var. chinensis 

(Franchet) H. Hara, Trilliaceae) ở 

Việt Nam

Dược học 2018, 4(504), 63-67 1

Vũ Thị Diệp, Cao Ngọc 

Anh, Trần Thị Thu Hiền, 

Nguyễn Thị Thu, Nguyễn 

Hoàng Tuấn, Nguyễn Tiến 

Dũng, Đỗ Thị Hà



V2018036 Hai saponin phân lập từ loài 

Gynostemma burmanicum King 

ex Chakrav.thu hái ở Bắc Kan, 

Việt Nam

Dược học 2018, 12(512), 64-70 1

Thân Thị Kiều My, Phạm 

Thanh Kỳ

V2018038 Hoya verticillata (Vahl) G. Don - 

A New Record of Medicinal Plant 

Species for VietNam

Dược liệu 2018, 23(3), 189-192 1

L. V. Averyanov, Nguyen 

Hoang Tuan, Pham Van 

The, Nguyen Ngoc Nghia

V2018041 Khảo sát hàm lượng 

polysaccharide trong một số mẫu 

linh chi Việt Nam (Ganoderma 

lucidum (Leyss. Ex Fr.) Karst) 

bằng phương pháp tạo mầu đo 

quang

Dược học 2018, 9(509), 24-28 1

Dương Minh Tân, Phạm 

Thị Hiền, Nguyễn Thu 

Hằng, Phan Nguyễn 

Trường Thắng, Lê Thị Thu 

Cúc, Nguyễn Ngọc Vinh, 

Trần Việt Hùng

V2018047
Microsopic characteristics and 

essential oil composition of 

Chrysopogon zizanioides (L.) 

Roberty collected in Quang Nam

Dược liệu 2018, 23(3), 184-189 1

Nguyen Thanh Tung, Vo 

Van Sy, Nguyen Viet Than

V2018049 Nghiên cứu đặc điểm thực vật, 

đặc điểm vi phẫu và một số thành 

phần hóa học của cây Muồng lùn 

Chamaecrista pumila (Lamk.) K. 

Larsen

Nghiên cứu Dược 

và Thông tin thuốc
2018, 9(3), 28-33 1

Vũ Thanh Bình, Nguyễn 

Mạnh Tuyển, Hà Vân 

Oanh, Hồ Thị Dung

V2018064 Nghiên cứu cao đặc phương 

thuốc Vị tràng an về tác dụng 

kháng khuẩn, chống viêm ở đại 

tràng thực nghiệm

Dược học 2018, 3(503), 8-14 1
Bùi Hồng Cường, Phùng 

Hoà Bình, Phùng Bá Đức

V2018067
Nghiên cứu đặc điểm thực vật 

một loài thuộc chi Stephania 

Lour. thu hái tại Văn Chấn – Yên 

Bái

Dược học 2018, 5(505), 34-39 1

Hoàng Văn Thủy, Nguyễn 

Quốc Huy, Phạm Thanh 

Kỳ, Lê Thiên Kim, Bùi 

Thị Phượng, Phạm Minh 

Hiền



V2018069

Nghiên cứu đặc điểm thực vật, 

thành phần hóa học và đánh giá 

tính kháng khuẩn của tinh dầu lá 

cây Giổi thu hái tại Hòa Bình.

Dược liệu 2018, 23(6), 359-366 1

Chử Thị Thanh 

Huyền,  Nguyễn Thế Hùng, 

Nguyễn Hoàng Tuấn, 

Nghiêm Đức Trọng, Đào 

Thị Thanh Hiền , Nguyễn 

Thị Thu Hường, Hà Vân 

Oanh

V2018070

Nghiên cứu điều chế cao khô lá 

Tam thất
Dược học 2018, 1(501), 10-11,25 1

Trần Trọng Biên, Bùi Thị 

Thúy Luyện, Phùng Minh 

Dũng, Trần Thu Hà, 

Nguyễn Văn Hân

V2018072 Nghiên cứu độc tính cấp của hai 

loài thuộc chi Gynostemma 

Blume tại Việt Nam

Dược học 2018, 5(505), 54-56 1

Phạm Tuấn Anh, Phạm 

Thanh Kỳ, Lê Thị Hồng 

Hạnh

V2018076
Nghiên cứu tác dụng chống oxy 

hóa và bảo vệ gan của Rong câu 

chỉ (Gracilaria tenuistipitata 

Zhang et Xia) thu hái ở Hải Phòng

Dược học 2018, 2(502), 63-67 1

Bùi Hồng Cường, Đàm 

Đức Tiến, Đinh Thị Quyên

V2018077

Nghiên cứu tác dụng của cao  

toàn phần lá đu đủ (Carica papaya 

L.) trên mô hình gây giảm tiểu 

cầu thực nghiệm bằng 

cyclophosphamid

Dược học 2018, 8(508), 42-46 1

Phạm Đức Vịnh, Nguyễn 

Tùng Sơn, Đinh Thị Chi, 

Nguyễn Quỳnh Chi,  

Phạm Tuấn Anh, Nguyễn 

Thùy Dương, Nguyễn 

Hoàng Anh, Lê Doãn Trí, 

Nguyễn Duy Tân

V2018080

Nghiên cứu thành phần và hoạt 

tính  kháng vi sinh vật của tinh 

dầu hạt Giổi thu hái tại Hòa Bình

Dược liệu 2018, 23(4), 221-229 1

Hà Vân Oanh,  Bùi Thúy 

Luyện, Nguyễn Thế Hùng, 

Chử Thị Thanh Huyền, 

Tạ Mạnh Hùng, Nguyễn 

Thị Vĩnh Hồng



V2018081 Nghiên cứu tiêu chuẩn hóa bài 

thuốc Testin CT3 dựa trên các chỉ 

tiêu định tính và định lượng một 

số chất đặc trưng bằng phương 

pháp TLC và HPLC

Dược học 2018, (511), 23-27 1

Nguyễn Thị Phương Thảo, 

Đỗ Thị Hà, Lê Thị Loan, 

Vũ Thị Diệp, Vũ Văn 

Điền, Vũ Mạnh Hùng

V2018090
Phân lập, xác định câu trúc và 

hoat tính kháng ung thư một số 

thành phần làm chất chuẩn trong 

cao chiết phân đoạn kháng ung 

thư từ dược liệu bạch hoa xà thiệt 

thảo (hedyotis diffusa willd.)

Y học Việt Nam 2018, 472(T11S1), 111-116 1

Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn 

Hữu Thiện, Nguyễn Thanh 

Hằng, Nguyễn Mạnh 

Tuyển, Hà Vân Oanh

V2018101
Phát hiện tân dược nhóm ức chế 

enzym phosphodiesterase 5 trộn 

trái phép trong thuốc đông dược 

và thực phẩm chức năng bằng kỹ 

thuật  vân tay cộng hưởng từ hạt 

nhân (1H-NMR fingerprint)

Dược học 2018, 3(503), 56-61 1

Đào Thị Thanh Hiền, 

Nguyễn Lâm Hồng, Trần 

Việt Hùng

V2018102 Phenolic compound from the 

methanol extract of the bulb of 

the Allium schoenoprasum L., 

Dược liệu 2018, 23(3), 148-152 1

Nguyen Thai An, Do Thuy 

Anh, Hoang Thi Phuong 

Nga

V2018104 Research on chemical 

composition of Amalocalyx 

microlobus (Spire) Pierre - 

(Apocynaceae) collected in Son 

La, Vietnam

Dược liệu 2018, 23(3), 152-157 1

Nguyen Hoang Tuan, Bui 

Hong Cuong, Vi Thi Thoi,  

Pham Ngoc Khanh

V2018108

Tác dụng bảo vệ thần kinh của 

cao chiết giàu flavonoid từ lá 

hồng trên mô hình đột quỵ não 

thực nghiệm 

Dược liệu 2018, 23(2), 104-109 1

Lê Thị Xoan, Đặng Thị 

Hạnh, Trần Nguyên Hồng, 

Nguyễn Thị Phượng, 

Nguyễn Văn Tài, Phạm Thị 

Nguyệt Hằng, Hà Vân 

Oanh



V2018109

Tác dụng chống viêm và giảm 

đau in vivo của phần trên mặt đất 

cây nho rừng 

Dược liệu 2018, 23(2), 94-98 1

Phùng Thanh Long, Đỗ Thị 

Hà, Hà Vân Oanh, Đỗ Thị 

Nguyệt Quế, Nguyễn Thị 

Huyền Trang, Đỗ Thị 

Hoàng Hải

V2018110
Sàng lọc in silico các hợp chất 

flavonoid tiềm năng có tác dụng 

ức chế UDP-Galactopyranose 

Mutase (UGM)

Nghiên cứu Dược 

và Thông tin thuốc
2018, 9(2), 17-21 1

Nguyễn Văn Phương, 

Nguyễn Thu Hằng, Phạm 

Thế Hải, Hồ Đăng Phúc, 

Ngô Minh Khoa, Nguyễn 

Văn Tuấn

V2018116

Thành phần hóa học của tinh dầu 

phong lữ thảo trồng tại Việt Nam
Dược liệu 2018, 23(1), 17-23 1

Chử Thị Thanh Huyền, 

Hà Vân Oanh, Bùi Thúy 

Luyện, Nguyễn Thế Hùng, 

Tạ Mạnh Hùng,  Lê Thị 

Loan

V2018117

Thành phần saponin của thân rễ 

sâm vũ diệp thu hái ở Sa Pa, Lào 

Cai 

Dược liệu 2018, 23(2), 82 1

Nguyễn Thị Thu Thủy, 

Nguyễn Thị Huệ, Đặng Thị 

Thùy, Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Dương Thị Phượng, 

Phạm Thị Tuyết Nhung, Hà 

Vân Oanh, Dương Thị Ly 

Hương, Nguyễn Hữu Tùng

V2018141
Định lượng hàm lượng diosgenin 

trong thân rễ Mài gừng 

Dược liệu 2018, 23(2), 88-94 1

Nguyễn Hoàng Tuấn, 

Nguyễn Thị Kiều Anh, Ngô 

Thanh Mai

V2018148
Xây dựng một số chỉ tiêu chất 

lượng của cao đặc lá đắng 

(Vernonia amygdalina  Del.)

Y học Việt Nam 2018, 472(T1S1), 159-163 1
Nguyễn Mạnh Tuyển, 

Phạm Thái Hà Văn


